ĐỀ LUYỆN HỌC SINH NGỮ VĂN 9 TUẦN 7
I. Kiến thức cơ bản: 
1. Thuộc lòng các tác phẩm thơ học kì II Ngữ văn 9 ( Mùa xuân nho nhỏ, Viếng Lăng Bác, Sang thu)

2. Dựa vào kiến thức đã học  trực tuyến trên kênh H1, em hãy viết đoạn văn gắn khoảng 1/3 trang giấy thi giới thiệu các tác phẩm: Mùa xuân nho nhỏ, Viếng Lăng Bác, Sang thu. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập phụ chú.

II. Luyện đề:

ĐỀ SỐ 1:

Phần I: (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và làm theo các yêu cầu bên dưới:

       “Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy”.
                        (Phê-đê-ri-cô May o, Giáo dục – chìa khóa của tương lai, SGK trang 33)

Câu 1: (0,5 điểm) Xác định nội dung và phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?

Câu 2: (0,5 điểm)Chỉ ra một thành phần biệt lập trong đoạn văn trên và gọi tên thành phần biệt lập đó?

Câu 3: (2 điểm) Từ đoạn văn trên hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò giáo dục của gia đình đối với mỗi con người? Trình bày khoảng 2/3 trang giấy thi.

Phần II: ( 7 điểm) Từ xưa đến nay, trăng luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thi ca, trong bài thơ “Ánh trăng”, nhà thơ Nguyễn Duy có viết:

“Ngửa mặt lên nhìn mặt”
Câu 1: 
1. Hãy chép nối tiếp 7 dòng thơ tiếp theo dòng thơ trên của bài thơ “ Ánh trăng”. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ? 

2. Về hình thức bài thơ này đặc bệt ở chỗ nào? Nêu dụng ý của tác giả khi sử dụng cách trình bày đặc biệt ấy?

Câu 2: Trong câu thơ trên, từ “mặt” được dùng theo những nghĩa nào? Nêu hiệu quả của cách sử dụng đó?

Câu 3: Dựa vào đoạn thơ vừa chép, hãy viết đoạn văn quy nạp (khoảng12 câu)  để làm rõ những cảm xúc và suy ngẫm của nhân vật trữ tình trong khoảnh khắc đối diện với vầng trăng. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và phép nối.( Gạch chân và chú thích)

Câu 4: Kể tên một bài thơ khác trong chương trình ngữ văn THCS có hình ảnh con người đối diện với vầng trăng. Em hãy cho biết tên tác giả.

ĐỀ SỐ 2:
Phần I (7 điểm)
       Cho đoạn trích sau:

                                “Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

Rồi sớm rồi chiều, lại bếp lửa bà nhen,
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...”

( Trích SGK Ngữ văn 9, tập I , NXB Giáo dục 2019 )

1. Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào? Em hãy nêu tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

2. Từ  “đinh ninh” trong đoạn văn được hiểu là gì? Vì sao bà phải “dặn cháu đinh ninh”? 

3. Hãy thuật lại lời dặn cháu của bà theo cách gián tiếp.

4. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng – phân – hợp làm rõ hình ảnh người bà được gợi lại trong dòng hồi tưởng của người cháu ở đoạn trích trên. Đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (gạch chân và chú thích rõ).

5. Hãy kể tên một  tác phẩm thơ (nêu rõ tên tác giả) trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có cảm xúc được khơi nguồn từ dòng hồi tưởng.
Phần II (3 điểm):

Cho đoạn văn sau: “…Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hóa xã hội. Đi đám cưới không thê lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám tang không được mặc áo quần lòe loẹt, nói cười oang oang”.



(Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường, SGK Ngữ văn 9, tập 2 trang 9)

Câu 1 (0.5 điểm): Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nào?

Câu 2 (0.5 điểm): Tìm 1 câu rút gọn có trong đoạn văn và nêu tác dụng của việc sử dụng câu rút gọn đó.
Câu 3 (2 điểm): Dựa vào đoạn văn trên và những hiểu biết của bản thân, em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa trang phục và văn hóa xã hội. 

